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Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

7/11 

 

 

 

Sáng 

1 37 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ; Chủ điểm: Biết ơn 

thầy cô giáo; TT Ngày Pháp luật nước 

CHXHCN VN 

 

2 19 Tập đọc Ôn tập giữa học kì I (Tiết 1) BGĐT 

MC 

3 19 GDTC Bài 19: Động tác vặn mình của bài 

thể dục phát triển chung – Trò 

chơi: “Ai nhanh và khéo hơn” 

 

4 46 Toán Luyện tập chung BGĐT 

MC 

 

 

Chiều 

5 46 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

MC 

6 10 Đạo đức Bài 6: Kính già, yêu trẻ (tiết 2) 

Tích hợp với bài “ Nhớ ơn tổ tiên”. 

BGĐT 

MC 

7 19 TATC Unit 6: How many lessons do you 

have today? 

 

9 10 STEM Bẫy bắt muỗi hiện đại (Tiết 2) BGĐT 

MC 

 

 

 

Ba 

8/11 

 

 

Sáng 

1 19 LTVC Ôn tập giữa học kì I (Tiết 2) BGĐT 

MC 

2 10 Kĩ thuật Bày, dọn bữa ăn trong gia đình 
 

3 47 Toán Kiểm tra 
 

4 19 TLV Ôn tập giữa học kì I (Tiết 3) BGĐT 

MC; BP 

 

 

 

Chiều 

5 10 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn 

độc lập 

BGĐT 

MC 

6 19 Khoa học Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại  

(Tiết 2) 

BGĐT 

MC 

7 47 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

MC 

9 19 Tiếng Anh Unit 6: How many lessons do you 

have today? - Lesson 2 

 

 

 

 

Tư 

9/11 

 

 

 

 

Sáng 

1 20 GDTC Bài 20:  Thể dục phát triển chung - 

Trò chơi 

 

2 20 Tập đọc Ôn tập giữa học kì I (Tiết 4) BGĐT 

MC 

3 48 Toán Cộng hai số thập phân BGĐT 

MC, BP 

4 10 Âm nhạc - Ôn tập bài hát Những bông hoa 

những bài ca. 

 



- Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu 

phù hợp. 

- Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. 

 

Chiều 

5 48 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

MC 

6 19 Tin học Bài 4: Định dạng trang văn bản, 

đánh số trang trong văn bản 

 

7 10 Địa lí Nông nghiệp BGĐT 

MC 

9 38 HĐNGCK HĐNGCK: GD NSTLVM- Bài 2: 

Thân thiện với bạn bè nhường 

nhịn em nhỏ 

BGĐT 

MC 

 

 

Năm 

10/11 

 

 

Sáng 

1 20 Tin học Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh 

số trang trong văn bản 

 

2 20 LTVC Ôn tập giữa học kì I (Tiết 5) BGĐT 

MC; BP 

3 49 Toán Luyện tập BGĐT 

MC 

4 10 Chính tả Ôn tập giữa học kì I (Tiết 6) BGĐT 

MC 

 

 

Chiều 

5 49 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

MC 

6 20 TATC Unit 7: How do you learn English?  

7 39 HĐTV Đọc sách thư viện  

 10 Mĩ thuật Trường em  

 

 

 

Sáu 

11/11 

 

 

 

Sáng 

1 20 TLV Ôn tập giữa học kì I (Tiết 7) BGĐT; 

MC 

2 50 Toán Tổng nhiều số thập phân BGĐT 

MC; BP 

3 10 Kể chuyện Ôn tập giữa học kì I (Tiết 8) 
 

4 20 Khoa học Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao 

thông đường bộ. 

BGĐT 

MC 

 

 

Chiều 

5 50 HDH  Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

MC 

6 20 Tiếng Anh Unit 6: How many lessons do you 

have today? - Lesson 3 

 

7 40 HĐTT Sinh hoạt lớp + SH Đội - Chủ 

điểm: Biết ơn thầy cô giáo. 

KC về các thầy cô giáo của em 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24                                                                                                         

 Ngày 03 tháng 11 năm 2022 

                                                                                                    Tổ trưởng   

          

 



 

 

 

 

 


